
1 Lê Quang Bình 25/12/1964

Kỹ sư máy mỏ, 

Kỹ sư khai thác 

mỏ, Kỹ sư kinh 

tế và quản trị 

doanh nghiệp, 

Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh

- Tháng 7/1987 - 09/1993: Giáo viên lý thuyết Trường công nhân kỹ thuật mỏ

- Tháng 10/1993 - 05/1994: Phó phòng Đào tạo Trường công nhân kỹ thuật mỏ

- Cán bộ ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy xi măng La Hiên

- Tháng 03/1995 - 05/1996: Trưởng phòng công nghệ Nhà máy xi măng La Hiên

- Tháng 6/1996 - 09/2002: Phó Giám đốc Nhà máy xi măng La Hiên

- Tháng 10/2002 - 10/2012: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên

- Tháng 11/2012 - nay: Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV - Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam

- Tháng 10/2015 - nay: Chủ tịch HĐQT TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

- Từ 30/3/2017 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

- Tháng 08/2018 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cromit Cổ định Thanh Hóa

- Tháng 8/2018 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê

- Từ 21/01/2019 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng

- Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

Địa chất Việt Bắc - 

TKV

- Chủ tịch HĐQT 

Tổng công ty CN 

mỏ Việt Bắc TKV 

- CTCP

- Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

Cromit Cổ định 

Thanh Hóa

- Chủ tịch HĐQT 

Công ty cổ phần 

Sắt Thạch Khê

- UV HĐQT 

Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển 

nhà và hạ tầng

Thù lao, 

thưởng
Không

Các chức danh 

khác (bao gồm 

cả chức danh 

Hội đồng quản 

trị công ty khác)

CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Lợi ích 

có liên 

quan tới 

Công ty 

và các 

bên có 

liên quan 

của Công 

ty

Các 

thông tin 

khác 

(nếu có) 

theo quy 

định tại 

Điều lệ 

công ty

ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Trình độ 

chuyên môn
Quá trình công tác



3 Nguyễn Danh Tuyên 09/6/1979
Kỹ sư

 Địa chất

- Từ 01/2002 - 03/2006 Công ty xây lắp Vật tư kỹ thuật;

  - Từ 04/2006 - 05/2009 Kỹ sư địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ 

thuật sau đó đổi tên thành Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế;

 - Từ 06/2009 - 05/2011 Phó phòng Kỹ thuật Địa chất thăm dò - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát 

Thiết kế sau đó đổi tên thành Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;

 - Từ 06/2011 - 01/2012 Trợ lý Giám đốc - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;

 - Từ 02/2012 đến nay Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc nay là Công ty cổ 

phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

4 Nguyễn Vũ Hải 20/12/1978

Kỹ sư

 Địa chất

 thăm dò

 - Tháng 11/2000 - 08/2006 Cán Bộ Phòng kỹ thuật - Xí nghiệp Thăm dò Khai thác Khoáng sản 

109 - Công ty Kim loại màu Thái Nguyên;

 - Tháng 09/2006 - 05/2007 Phó phòng kỹ thuật - Xí nghiệp Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - 

Công ty Kim loại màu Thái Nguyên;

 - Tháng 06/2007 - 02/2008 Trưởng phòng kỹ thuật thi công - Công ty Thăm dò Khai thác 

Khoáng sản 109 - TKV;

 - Tháng 03/2008 - 07/2009 Trưởng phòng Địa chất Khoáng sản - Công ty Thăm dò Khai thác 

Khoáng sản 109 - TKV;

 - Tháng 08/2009 - 3/2010 Trợ lý Giám đốc - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - 

TKV;

 - Tháng 04/2010 - 15/7/2010 Phó Giám đốc kỹ thuật - Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 

109 - TKV;

 - Từ 16/7/2010 - 9/2010 Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Khoáng sản 109 - TKV;

 - Tháng 10/2010 - 02/2021 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc kiêm Giám 

đốc Xí nghiệp Địa chất 109 nay là Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc.

- Tháng 3/2021 - nay: Phó trưởng ban tài nguyên - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

2 Lê Đức Long 04/10/1963

Kỹ sư 

địa chất 

thăm dò

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

- Tháng 3/1985 - 01/1994: Cán bộ kỹ thuật thuộc Xí nghiệp thăm dò khảo sát 3.

- Tháng 2/1994 - 4/2001: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát thiết kế và dịch vụ kỹ 

thuật.

- Tháng 5/2001 - 4/2002: Phó phòng kỹ thuật địa chất Xí nghiệp Thăm dò và DVKT.

- Tháng 5/2002 - 9/2010: Phó Giám đốc Xí nghiệp thăm dò khảo sát thiết kế.

- Tháng 11/2012 - 01/2016: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc.

- Tháng 02/2016 - nay: Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV



5 Hồ Mạnh Cường 16/12/1970
Kỹ sư địa chất 

tìm kiếm TD

 - Từ 01/1994 - 6/2004 Kỹ sư địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ 

thuật;

 - Từ 7/2004 - 9/2004 Phó phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư - Xí nghiệp Thăm dò Khảo 

sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;                                                                

 - Từ 10/2004 - 12/2004 Phó phòng Kế hoạch vật tư - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và 

Dịch vụ kỹ thuật;                                 

 - Từ 01/2005 - 10/2006 Đội trưởng đội Địa chất - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch 

vụ kỹ thuật;                                                         

 - Từ 11/2006 - 9/2007 Trưởng phòng Thí nghiệm - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và 

Dịch vụ kỹ thuật;          

 - Từ 10/2007 - 12/2008 Kỹ sư - Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc;

 - Từ 01/2009 - 02/2010 Phó  phòng Kỹ thuật Công nghệ than - Công ty TNHH MTV Công 

nghiệp Mỏ Việt Bắc;

 - Từ /2010 - 12/2010 Phó trưởng phòng TĐ - ĐC&MT Công ty TNHH MTV Công nghiệp Mỏ 

Việt Bắc;

 - Từ 01/2011 - 10/2011 Phó phòng Trắc địa - Địa chất và Môi trường - Tổng Công ty Công 

nghiệp Mỏ Việt Bắc;

 - Từ 11/2011 - 03/2015 Trưởng phòng Địa kỹ thuật Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;

 - Từ 04/2015 - 11/2019 Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt 

Bắc sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

- Từ 12/2019 - 10/2020 Trưởng phòng - Trợ lý Giám đốc Công ty kiêm phụ trách Phòng Vật tư 

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

- Từ 11/2020 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - 

TKV.

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

1 Đỗ Thị Minh Nguyệt 09/3/1972
Cử nhân kinh tế 

ngành kế toán

 - Từ 11/1993 - 01/1999 Cán sự phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo 

sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;

 - Từ 02/1999 - 12/1999 Chuyên viên - Phó phòng - Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính 

- Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;

 - Từ 01/2000 - 08/2008 Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính -  Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát 

Thiết kế - VVMI

 - Từ 09/2008 - 07/2009 Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp 

Thăm dò Khảo sát Thiết kế - VVMI 

 - Từ 08/2009 - 09/2010 Kế toán trưởng - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế  - VVMI                                                   

 - Từ 10/2010 đến 20/4/2018 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV sau 

đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

- Từ 21/4/2018 đến nay Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách  Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - 

TKV;                                             

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



2 Vũ Thị Thủy 07/12/1982

Cử nhân

 kinh tế 

ngành kế toán

 Từ 11/2003 - 12/2003 Nhân viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo 

sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;

 - Từ 01/2004 - 09/2010 Chuyên viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò 

Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật;

 - Từ 10/2010 - 01/2012  Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty Địa chất Việt Bắc;

 - Từ 02/2012 - 09/2015 Phó phòng.Phụ trách phòng Kiểm toán và Pháp chế - Công ty Địa chất 

Việt Bắc;                                 

- Từ 10/2015 - 7/2018 Phó phòng Tổ chức - Lao dộng tiền lương - Công ty TNHH MTV Địa chất 

Việt Bắc - TKV sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;

- Từ 8/2018 đến nay Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không

3 Trần Thị Kim Thanh 21/02/1975
Cử nhân

 kinh tế

- Từ 10/1994 - 12/1995 Công nhân đội than cảng - XN Vật tư VT và tiêu thụ than - Cẩm Phả - 

QN;

01/1996 - 12/1997 Công nhân thuộc phòng KCS  và tiêu thụ than - Công ty Than Khe Tam - 

Công ty Than Dương Huy;

01/1998 - 11/2002 Nhân viên Phòng Tài chính - Công ty Than Dương Huy;

- Từ 12/2002 - 9/2010 Nhân viên phòng Kế hoạch - Xí nghiệp Thăm dò KSTK và DVKT sau đó 

đổi tên thành Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế;

- Từ Từ 10/2010 - T9/2011 Nhân viên phòng Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt 

Bắc;

- Từ 10/2011 - 9/2015 Phó phòng Kinh tế Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;

- Từ 10/2015 - 01/2016 Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc;

- Từ 02/2016 - 10/2020 Phó phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc;

- Từ 11/2020 đến nay Phó phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc.

Lương, 

thù lao, 

thưởng

Không


